
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Tập thể 

 

TT Tên đơn vị 

1.  Trường Tiểu học An Ngãi Trung, huyện Ba Tri 

2.  Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Bình Đại  

3.  Trường Trung học cơ sở Tân Thạch, huyện Châu Thành  

4.  Trường Mầm non Long Thới, huyện Chợ Lách 

5.  Trường Tiểu học Tân Thanh, huyện Giồng Trôm  

6.  Trường Trung học cơ sở Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam  

7.  Trường Trung học cơ sở An Qui, huyện Thạnh Phú  

8.  Trường Mầm non Ánh Dương, thành phố Bến Tre  

9.  Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm 

10.  Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Bình Đại 

11.  Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kiết, huyện Chợ Lách 

12.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Châu Thành 

13.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú  

14.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành  
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II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Nguyễn Thị Thuý Liễu 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Phan Thanh Giản  

2.  Ông Trần Hồng Dũng 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Sương Nguyệt Anh 

3.  Ông Huỳnh Thanh Sang 
Giáo viên, Trung học phổ thông Tán 

Kế 

4.  Ông Trần Quốc Huy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Hoàng Chiếu 

5.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Quý Đôn 

6.  Ông Mai Hữu Thuần 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Huỳnh Tấn Phát 

7.  Bà Phạm Thị Hồng Ngọc 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Diệp Minh Châu 

8.  Ông Trần Hoài Ngọc 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Mạc Đĩnh Chi 

9.  Bà Phan Thị Thúy Hằng     
Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 

10.  Ông Võ Hoàng Anh 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Trần Văn Kiết 

11.  Ông Mai Quốc Tuấn 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Trương Vĩnh Ký 

12.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Võ Văn Kiệt 

13.  Ông Nguyễn Tống Châm 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Ngọc Thăng 

14.  Bà Bùi Nhã Uyên 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Thị Định 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

15.  Bà Huỳnh Thị Lựu 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Trãi 

16.  Ông Nguyễn Hữu Thái 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 

phổ thông Ngô Văn Cấn 

17.  Ông Phạm Lê Duy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Anh Xuân 

18.  Ông Đinh Phước Tân 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ca Văn Thỉnh  

19.  Bà Võ Thị Kim Hương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Chê Ghê-va-ra 

20.  Ông Nguyễn Vĩnh Trường 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Thị Minh Khai 

21.  Ông Lê Đăng Khoa 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Quản Trọng Hoàng 

22.  Bà Ngô Thị Lài 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Đoàn Thị Điểm 

23.  Bà Cao Thị Hồng Nhung 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Bến Tre 

24.  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Đình Chiểu 

25.  Bà Nguyễn Thị Lệ Phương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lạc Long Quân 

26.  Bà Nguyễn Ngọc Sương 
Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em 

Khuyết tật tỉnh Bến Tre 

27.  Bà Cao Thị Xuân Trang  
Giáo viên, Trường Tiểu học An Hiệp, 

huyện Ba Tri 

28.  Ông Võ Đàm Tuấn Duy 
Giáo viên Trường Tiểu học Phú 

Long, xã Phú Long, huyện Bình Đại 

29.  Ông Nguyễn Xuân Đạm 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tam 

Phước, huyện Châu Thành 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

30.  Bà Võ Thúy Vân 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Long Thới, huyện Chợ Lách 

31.  Bà Võ Thị Nhàn 
Giáo viên, Trường Mầm non Mỹ 

Thạnh, huyện Giồng Trôm  

32.  Ông Triệu Công Thành  
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam 

33.  Ông Bùi Văn Chiếm  
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị 

trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú 

34.  Bà Võ Thị Bé Chính 
Giáo viên Trường Tiểu học Bến Tre, 

thành phố Bến Tre 

 

Danh sách trên có 14 tập thể và 34 cá nhân./. 
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